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MÔ-ĐUN 12: PHỤ NỮ & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIỚI THIỆU

Phát triển tác động đến con người ở những vùng khác nhau trên thế giới theo những cách khác nhau. Phát triển cũng tác động tới người này hay người khác một cách khác nhau, tùy thuộc vào việc họ là nam giới hay nữ giới. Việc nhận thức được điều này và quan tâm đến trong quá trình lập kế hoạch phát triển và hành động hiện nay được gọi là việc áp dụng “quan điểm về giới”. 

Nhìn chung, trong vòng 20 năm qua, cuộc sống của phụ nữ đã có những bước cải thiện đáng kể. Ví dụ, tuổi thọ trung bình của phụ nữ đang tăng lên; có nhiều bé gái được đến trường hơn; nhiều phụ nữ tham gia lao động được trả công hơn và nhiều quốc gia đã ban hành luật bảo vệ quyền phụ nữ. 

Tuy nhiên, sự phân biệt giới vẫn còn tồn tại. Theo Kofi Annan - cựu Tổng thư kí Liên Hợp Quốc thì “chưa có bước đột phá trong việc phụ nữ được tham gia vào quá trình ra quyết định và trong việc cải thiện luật pháp để bênh vực quyền sở hữu đất đai cũng như những tài sản khác của phụ nữ”.

Mô - đun này khảo sát những kinh nghiệm phát triển của phụ nữ ở những nơi khác nhau trên thế giới, đồng thời nghiên cứu cách thức mà phụ nữ tại một số quốc gia đang tiến hành để thúc đẩy sự PTBV tại cộng đồng của họ và cách thức đưa những ý tưởng đó vào chương trình giảng dạy.

MỤC TIÊU

· Đánh giá các tác động của phát triển tới phụ nữ trong những hoàn cảnh khác nhau;

· Nhận diện những mối quan tâm của phụ nữ về vấn đề phát triển;

· Hiểu về tầm quan trọng của việc đẩy nhanh sự phát triển của phụ nữ;

· Nhìn nhận cách thức mà phụ nữ đang tiến hành vì một tương lai bền vững tại cộng đồng;
· Tìm ra những cơ hội tích hợp các vấn đề và hoạt động trong mô - đun này vào chương trình giảng dạy.

CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Một nửa nhân loại là phụ nữ
2. Tình hình phát triển của phụ nữ

3. Cương lĩnh Hành động quốc tế

4. Hành động vì một tương lai bền vững

5. Đánh giá và chiêm nghiệm
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ĐỊA CHỈ INTERNET

Có nhiều địa chỉ internet cung cấp thông tin về giới và sự bền vững. Những địa chỉ này chứa đựng rất nhiều thông tin định lượng, các nghiên cứu trường hợp về những xu hướng phát triển hiện nay và giới thiệu các đường dẫn đến những đia chỉ có liên quan.

· International Development Research Centre: Gender and Sustainable Development Unit

· UNESCO – Society for International Development: Environmental Justice and Gender Programme

· UNIFEM – The United Nations Development Fund for Women

· Women’s Environment and Development Organisation

· WomenWatch: The United Nations Internet Gateway on the Advancement and Empowerment of Women
XÂY DỰNG MÔ-ĐUN
mô - đun này do Margaret Calder và John Fien viết cho UNESCO dựa trên tài liệu do Jane Williamson-Fien soạn thảo khi giảng dạy về thế giới bền vững (UNESCO – UNEP chương trình giáo dục môi trường quốc tế) và dựa trên bài giảng “Phụ nữ và PTBV” của Học viện tài nguyên quốc tế.

HOẠT ĐỘNG 1: MỘT NỬA NHÂN LOẠI LÀ PHỤ NỮ
Phụ nữ chiếm một nửa dân số thế giới,

họ làm 2/3 công việc của thế giới,

họ chiếm 1/10 thu nhập thế giới

và

họ sở hữu 1/100 tài sản thế giới bao gồm cả đất đai.

Nguồn: United Nations (1979) State of the World’s Women, Voulntary Fund for the UN Decade for Women, New York.
Phụ nữ đã và đang có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của gia đình cũng như của cộng đồng. Phụ nữ là người quan tâm chăm sóc đầu tiên và cũng là người quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm lương thực, nơi cư trú và sự tiêu thụ hàng hóa, trong hầu hết các nền văn hóa. Thêm vào đó, nhiều phụ nữ cũng có công việc và nghề nghiệp trong nền kinh tế chính quy. 

Trách nhiệm của phụ nữ đặt họ vào vị trí độc tôn về cải thiện phúc lợi con người và kinh tế, đồng thời bảo tồn và duy trì môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, nhu cầu, công việc và tiếng nói của họ thường không được ưu tiên xem xét đến. Hậu quả là tại nhiều nước phụ nữ không có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực, tín dụng, công nghệ hay quyền lực chính trị.

Sự thất bại khi không tạo ra cho phụ nữ cơ hội như nhau để mưu cầu học vấn và sự độc lập về kinh tế có nghĩa là có một tỉ lệ không cân bằng về số phụ nữ nghèo. Không được giáo dục đầy đủ, nhiều phụ nữ bị trả lương rất thấp, phải làm những công việc ít có vị thế nếu họ có đi làm bên ngoài. Những rào cản xã hội – sự cô lập, địa vị thấp và sự thiếu thốn về vật chất – cũng là những rào cản đối với một tương lai bền vững. 
NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ SỨC KHỎE CỦA PHỤ NỮ

Trong hoạt động này, các thực trạng trên sẽ được minh hoạ thông qua những trường hợp nghiên cứu về giáo dục và sức khỏe của phụ nữ trên khắp thế giới.

Bạn có thể lựa chọn nghiên cứu một hoặc tất cả những trường hợp này.

TÌNH HÌNH GIÁO DỤC CỦA PHỤ NỮ VÀ BÉ GÁI 
Giáo dục trung học

Biểu đồ này thể hiện tỉ lệ phần trăm số lượng nữ giới đăng kí vào trường trung học ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, và sự thay đổi từ năm 1975 (màu đỏ) đến năm 1997 (màu xanh).

[Chú ý sự khác nhau giữa những nước ở phương Bắc và phương Nam.]



Câu hỏi 1: Hãy xác định những khu vực trên thế giới mà có dưới 60% bé gái đi học cấp trung học vào năm 1997.

Câu hỏi 2: Hãy nêu ra những lí do giải thích việc có ít bé gái đi học hơn các bé trai?

Hãy xem câu trả lời mẫu.

Sử dụng thông tin trên trang Gapminder để tìm hiểu tình hình giáo dục của các bé gái sau năm 1997.

Người trưởng thành biết đọc, biết viết

Biểu đồ này so sánh giữa tỉ lệ biết đọc, biết viết của nam giới (màu xanh) và nữ giới (màu đỏ) ở độ tuổi trưởng thành tại sáu khu vực trên thế giới vào năm 2000.



Câu hỏi 3: Tỉ lệ biết đọc, biết viết của phụ nữ so với nam giới tại các vùng được biểu thị như thế nào qua biểu đồ trên?

Câu hỏi 4: Những vùng nào có tỉ lệ nam và nữ biết đọc, biết viết cao nhất và thấp nhất?

Câu hỏi 5: Xác định những vùng có sự khác nhau lớn nhất và nhỏ nhất giữa phụ nữ và nam giới về tỉ lệ biết đọc, biết viết.
Câu hỏi 6: Hãy nêu ra ba hậu quả của việc không biết đọc, biết viết.

Câu hỏi 7: Hãy nêu ra ba lí do khiến bạn tin rằng việc phụ nữ biết đọc, biết viết là quan trọng.

Xem câu trả lời mẫu.

Sử dụng thông tin trên trang Gapminder để tìm hiểu tình hình về tỉ lệ người trưởng thành biết đọc, biết viết sau năm 1997.

Tỉ lệ phụ nữ biết đọc, biết viết và sự phát triển dân số

Biểu đồ này biểu thị mối quan hệ giữa tỉ lệ phụ nữ biết đọc, biết viết (màu đỏ) và tỉ lệ tăng trưởng dân số (màu xanh) tại 10 nước ở những khu vực khác nhau trên thế giới. 


Câu hỏi 8: 5 nước nào có tỉ lệ phụ nữ biết đọc, biết viết cao nhất?

Câu hỏi 9: 5 nước nào có tỉ lệ tăng trưởng dân số thấp nhất?

Câu hỏi 10: Bạn có thể rút ra kết luận gì về việc giáo dục phụ nữ và bé gái từ biểu đồ này?

Xem câu trả lời mẫu.

Hãy xem những số liệu thống kê được cập nhật thường xuyên về giáo dục phụ nữ.
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE PHỤ NỮ TOÀN CẦU
Tỉ lệ bà mẹ tử vong
Biều đồ này hiển thị tỉ lệ bà mẹ tử vong tại 10 nước khác nhau.

[Tỉ lệ bà mẹ tử vong là số người chết do mang thai hay sinh con trên 100.000 ca sinh.]


Câu hỏi 11: Những nước nào có tỉ lệ bà mẹ tử vong cao nhất và thấp nhất?

Câu hỏi 12: Tại sao tỉ lệ bà mẹ tử vong lại là một chỉ số xã hội có ý nghĩa với sự phát triển?

Câu hỏi 13: Những yếu tố nào có thể làm giảm tỉ lệ bà mẹ tử vong?

Xem câu trả lời mẫu.

Sử dụng thông tin trên trang Gapminder để tìm hiểu những thay đổi về tỉ lệ bà mẹ tử vong tại vùng hay quốc gia của bạn.

Sáu sự khác biệt trong tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh
Biểu đồ này trình bày về tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở bé nam và bé nữ tại mười nước trên thế giới.

[Tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh là khả năng em bé chết trước một tuổi, nhân với 1000]



Câu hỏi 14: Quốc gia nào có tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao nhất?

Câu hỏi 15: Bốn nước có tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp nhất là những nước nào?

Câu hỏi 16: Tại những nước nào tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở bé nữ cao hơn tỉ lệ tử vong ở các bé nam?

Câu hỏi 17: Quốc gia nào có sự khác nhau lớn nhất giữa tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh của bé nam và bé nữ?

Câu hỏi 18: Hãy xác định những nguyên nhân có thể gây ra sự khác nhau đó.

Câu hỏi 19: Hãy xác định những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao.

Xem câu trả lời mẫu.

Xem những số liệu thống kê được cập nhật thường xuyên về sức khỏe phụ nữ.

Sử dụng thông tin trên trang Gapminder để tìm hiểu về sự tiến triển của những chỉ số về sức khỏe phụ nữ trên thế giới.

SỨC KHỎE PHỤ NỮ, GIÁO DỤC VÀ SỐNG BỀN VỮNG

Phụ nữ thường nhạy cảm trước bất cứ thay đổi nào của môi trường tự nhiên vì sức khỏe của gia đình liên quan chặt chẽ với chất lượng đất đai, nước và không khí, với sự bảo tồn những khu rừng, thủy sản và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

Mô hình phát triển không bền vững gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là trong sức khỏe sinh sản. Những rủi ro này ngày càng gia tăng khi phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các công việc ngoài gia đình. Ví dụ:

· Sự ô nhiễm nước tại Uzbekistan đã dẫn đến sự gia tăng những khiếm khuyết của bào thai và những biến chứng trong thời kì mang thai.

· 22% số thai chết lưu tại bệnh viện ở thủ đô Sudan là do sự tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

· Ô nhiễm không khí tại Ukraine đã dẫn tới 21% bệnh tật ở phụ nữ và trẻ em.

· Tại Mĩ cứ ba phụ nữ thì lại có một người bị chẩn đoán là bị ung thư vào thời điểm nào đó trong cuộc đời họ.

· Sự nhiễm xạ hạt nhân tại Chelyabinsk, Nga, đã làm tăng 21% bệnh ung thư và 25% khiếm khuyết bào thai. Một nửa dân số trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh.

· Tại Guatemala, con số thống kê cho thấy các cặn thuốc trừ sâu trong sữa mẹ là cao hơn 250 lần so với lượng cho phép trong sữa bò.

· Nhiều trẻ em tại Trung Quốc đã hấp thụ lượng DDT (một loại thuốc diệt côn trùng mạnh) cao hơn 10 lần so với mức cho phép của thế giới.

Nguồn: Tổ chức Phát triển và Môi trường Phụ nữ (Women’s Environment and Development Organisation) (1999) Risks, Rights and Reforms, WEDO, New York.

Giáo dục là một giải pháp cho những vấn đề sức khỏe nêu trên. Thực tế cho thấy có mối liên hệ giữa cải thiện giáo dục cho trẻ em nữ và sự cải thiện chất lượng sức khỏe, xã hội và phát triển kinh tế. 

Bố mẹ có tri thức thường có những đứa con khỏe mạnh hơn. Phụ nữ là những người đầu tiên trong xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo một đánh giá thì 75% các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều thực hiện tại gia đình. Do đó, để cải thiện sức khỏe cho dân số của một quốc gia thì phải có sự tham gia và nâng cao năng lực cho phụ nữ. Một người phụ nữ có thể đọc các nhãn mác trên bao bì thuốc có thể chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn người phụ nữ không biết đọc. Thực tế, số liệu thống kê của 25 quốc gia tại phương Nam chỉ ra rằng, trong điều kiện như nhau, thì một bà mẹ được học từ 1 đến 3 năm tại trường học có thể giảm 15% tỉ tệ tử vong ở trẻ em, trong khi tỉ lệ này chỉ là 6% đối với các ông bố được giáo dục ở bậc tương đương.

Phụ nữ có học vấn cũng thường có nhiều quyền ra quyết định trong gia đình.

Giáo dục cũng làm tăng cơ hội cho phụ nữ kiếm thêm thu nhập từ bên ngoài - thu nhập có thể sử dụng để chi trả cho thức ăn, quần áo, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho gia đình của họ.

Nguồn: Paden, M. (ed) (1996) Women, World Resources Institute, Washington DC.
HOẠT ĐỘNG 2: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ

Hãy mở sổ tay học tập của bạn để bắt đầu hoạt động này.

Những xu hướng về giáo dục và sức khỏe phụ nữ trong hoạt động 1 là bằng chứng minh họa tình hình phát triển khác nhau tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt về kết quả phát triển giữa đàn ông và phụ nữ.

Hoạt động này sẽ giới thiệu về những phụ nữ khác nhau với những câu chuyện về trải nghiệm phát triển của họ.

· Sithembiso là một phụ nữ Zimbabwean hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững.

· Jane là một nông dân Australia.

· Cathy là một công nhân nhập cư từ Philipin đang làm việc tại Singapo.

· Angela là một kiến trúc sư tại Stockhom, có quan tâm đến giới và thiết kế đô thị.

Câu hỏi 20: Hãy xác định những điểm chính từ trải nghiệm phát triển của những phụ nữ này.

Câu hỏi 21: Sử dụng câu chuyện về những phụ nữ này – và những phụ nữ mà bạn biết – để phân tích về những ảnh hưởng của phát triển đến phụ nữ trên khắp thế giới. 

· Sự phát triển đã làm thay đổi môi trường sống và làm việc của phụ nữ như thế nào?

· Có sự giống và khác nhau như thế nào trong trải nghiệm và vấn đề quan tâm của phụ nữ là nông dân, công nhân xí nghiệp cũng như nhà cung cấp dịch vụ ? Tại sao? Hãy dùng thông tin trong những trường hợp nghiên cứu, và các trải nghiệm và vấn đề quan tâm của phụ nữ tại đất nước bạn.

· Kiểu phát triển nào có thể cải thiện vị thế của phụ nữ trong các trường hợp nghiên cứu và vị thế của phụ nữ tại đất nước bạn?

HOẠT ĐỘNG 3: CƯƠNG LĨNH HÀNH ĐỘNG QUỐC TẾ
Hãy mở sổ tay học tập của bạn để bắt đầu hoạt động này.

MỘT SỰ HƯỞNG ỨNG TOÀN CẦU

Liên Hợp Quốc đã tổ chức một số hội thảo quốc tế để bàn luận về kinh nghiệm phát triển phụ nữ. Trong đó Hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ tư được tổ chức tại Bắc Kinh năm 1995. Hội nghị này đã phát triển Cương lĩnh Hành động - “một chương trình nghị sự về nâng cao quyền năng cho phụ nữ”.

Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh đã xác định 12 vấn đề là “12 lĩnh vực cần quan tâm” cho phụ nữ và những hành động chiến lược cần được thực hiện bởi các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp trên thế giới.

· Gánh nặng nghèo đói dai dẳng và ngày càng gia tăng.

· Sự bất bình đẳng, chưa tương xứng và thiếu công bằng trong tiếp cận với giáo dục và đào tạo.

· Sự bất bình đẳng, chưa tương xứng và thiếu công bằng trong tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan.

· Bạo hành phụ nữ.

· Ảnh hưởng của xung đột vũ trang và của các loại xung đột khác đến phụ nữ, bao gồm cả những người sống trong vùng bị nước ngoài chiếm đóng.

· Sự bất bình đẳng trong cơ cấu kinh tế và chính sách, trong các dạng hoạt động sản xuất và tiếp cận nguồn lực.

· Sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong việc chia sẻ nguồn lực và việc ra quyết định trong tất cả các cấp.

· Thiếu cơ chế ở tất cả các cấp để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ.

· Thiếu quan tâm, phát huy chưa đầy đủ và thiếu sự bảo vệ quyền con người cho phụ nữ.
· Sự rập khuôn về vai trò phụ nữ và sự bất bình đẳng trong tiếp cận và tham gia tất cả các hệ thống thông tin, đặc biệt là các phương tiện truyền thông
· Sự bất bình đẳng giới trong quản lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên và trong việc bảo vệ môi trường.

· Sự phân biệt dai dẳng đối với những bé gái và sự xâm phạm quyền của chúng.

Câu hỏi 22: Trong số 12 lĩnh vực quan tâm trên, những lĩnh vực nào phù hợp với trải nghiệm phát triển của:

i. Những phụ nữ trong các trường hợp nghiên cứu ở hoạt động 2, và
ii. Những phụ nữ tại đất nước của bạn.

UNIFEM
UNIFEM là một cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm chủ yếu về phụ nữ và phát triển và có vai trò thúc đẩy việc lồng ghép giới trong tất cả các hoạt động của Liên Hợp Quốc.

UNIFEM tin tưởng rằng vấn đề lớn nhất mà phụ nữ đang phải đối mặt là “Tình trạng phụ nữ hóa sự nghèo đói” (Feminisation of poverty). Có 7 nguyên nhân chính gây ra vấn đề này. Đó là:

· Sự toàn cầu hóa

· Lương thấp

· Phương pháp tiếp cận truyền thống với phát triển kinh tế

· Tự do thương mại

· Quan điểm của xã hội đối với phụ nữ

· Không thể đi lại tự do như đàn ông

· Sự tiếp cận với các thị trường

Hãy giải thích vì sao những nhân tố này gây nên “Tình trạng phụ nữ hóa sự nghèo đói”.

Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tuyên bố rằng để giải quyết những vấn đề này thì cần đạt được sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới:

Sự tiến bộ của phụ nữ và thành tựu đạt được bình đẳng giữa phụ nữ với nam giới là vấn đề về quyền con người. Đây là điều kiện cơ bản để có công bằng xã hội và không nên tách biệt như là vấn đề chỉ của riêng phụ nữ.

Thực sự, đây là cách duy nhất để xây dựng một xã hội bền vững, công bằng và phát triển. Nâng cao quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giữa phụ nữ với nam giới là điều kiện tiên quyết để đạt được những thành tựu về chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh văn hóa và môi trường giữa tất cả các dân tộc.

SỰ TIẾN TRIỂN TỪ SAU HỘI NGHỊ BẮC KINH

Hội nghị Bắc Kinh được nhớ đến như là một mốc lịch sử khi phụ nữ tiếp quản tiến trình toàn cầu, đưa vào đó những ý tưởng và kinh nghiệm của phụ nữ, và chuyển hóa thành những hành động địa phương và dân tộc. Từ năm 1995, phụ nữ đã sử dụng những ý tưởng và cảm hứng từ Hội nghị Bắc Kinh để thúc đẩy sự cải thiện trên nhiều mặt, trong đó phổ biến nhất là thông qua mạng lưới các nhà hoạt động xã hội mới, những mạng lưới bao trùm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Họ đã thuyết phục thêm nhiều quốc gia thông qua chương trình hành động tích cực để tăng số lượng phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị. Trong năm 2000, đã có:

· 7 phụ nữ đứng đầu các bang trên thế giới

· 3 người đứng đầu chính phủ, và

· 145 các nước có phụ nữ tham gia cơ quan chính phủ
Các nhà hoạt động xã hội tại Nam Phi đã thuyết phục chính quyền của họ phân chia dòng ngân sách theo giới để phụ nữ có thể thấy được ai là người thực sự có lợi. Tại Thái Lan, chính phủ đã cấm sự phân biệt giới tính trong hiến pháp mới của mình. Tại Ai Cập, phụ nữ đã làm việc với những người đứng đầu tôn giáo để bãi bỏ điều luật cho phép những người phạm tội hiếp dâm cưới nạn nhân của mình để tránh bị ngồi tù.

Hội nghị Bắc Kinh cũng khuyến khích Liên Hợp Quốc dành nhiều quan tâm hơn đến giới. Hội nghị kêu gọi UNIFEM và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc thiết lập cơ chế tài trợ vốn đầu tiên để hỗ trợ cho các dự án nhằm loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Đã thành lập nhiều nhóm về giới trong các cơ quan để tạo thuận lợi cho phụ nữ đóng góp vào việc xây dựng quyết định và chính sách sâu sắc hơn. Tại tổ chức UNESCO, kể từ tháng 11 năm 1995, phụ nữ được xem là một trong 4 nhóm được ưu tiên. Sau hội nghị Bắc Kinh, UNESCO đã thành lập bộ phận Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Bình đẳng Giới và đưa ra Chương trình nghị sự về Bình đẳng Giới nhằm đưa giới vào tất cả các chương trình, hoạt động của UNESCO, đặc biệt là trong truyền thông, hòa bình, khoa học và giáo dục công nghệ.

Tuy đã có nhiều thành tựu trong 5 năm qua nhưng phụ nữ trên thế giới vẫn tiếp tục tụt lại phía sau trong hầu hết các lĩnh vực. Theo Ủy ban Liên Hợp Quốc vì sự phát triển của phụ nữ, lao động phụ nữ ngày càng tăng trong các lĩnh vực, nhưng tiền lương của họ chỉ bằng 50 đến 80% so với lương của nam giới. Tới 80% những người tị nạn đang chạy trốn khỏi các cuộc xung đột là phụ nữ và trẻ em. 2/3 số người mù chữ là phụ nữ và gần một nửa phụ nữ tại các nước đang phát triển không nhận được lượng calo tối thiểu hàng ngày.

Có rất nhiều trở ngại trên con đường giải quyết những vấn đề này. Thái độ phân biệt đối xử và quan niệm rập khuôn về phụ nữ đang tước đoạt của phụ nữ những tài sản, nguồn lực và tiếp tục có dựng nên những luật pháp, chính sách và thể chế hạn chế sự tiến bộ. Ví dụ như, có 3 quốc gia luật pháp vẫn chấp nhận việc “giết người vì danh dự”, do đàn ông thực hiện khi họ cảm thấy phụ nữ làm tổn hại danh tiếng của gia đình. 

Cương lĩnh Bắc Kinh không phải là một văn kiện có tính ràng buộc về mặt pháp lí. Các chính phủ thực hiện những khuyến nghị của Cương lĩnh này bởi vì nó đáp ứng những lợi ích của họ hay vì phụ nữ sử dụng quyền lực chính trị để thuyết phục họ thay đổi luật pháp và chính sách.

Khi những hoạt động, mạng lưới và năng lực làm việc với các hệ thống chính trị quốc gia, quốc tế của phụ nữ ngày càng lớn mạnh thì những thách thức mới đặt ra cũng ngày càng lớn.

 Nguồn: Tư liệu UNESCO, Số 125, 2000, trang 4-5.

BẮC KINH +5

Vào tháng 6 năm 2000 đại biểu đến từ 180 quốc gia đã họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để đánh giá những thành quả đạt được từ sau hội nghị ở Bắc Kinh, các đại biểu thống nhất về những trở ngại và cùng vạch ra một loạt các hành động để tiếp tục thực hiện Cương lĩnh Hành động. 
Có rất nhiều tranh luận kéo dài diễn ra trên những cam kết về sức khỏe sinh sản và các quyền. Cùng lúc đó, Tòa thánh và một nhóm các nước Hồi giáo và Công giáo thuộc Đảng bảo thủ đang cố gắng đi ngược lại những tiến bộ phụ nữ đã đạt được liên quan đến những vấn đề mà quốc tế đã thỏa thuận trước đó.

Tuy nhiên, lần đầu tiên, các chính phủ đã đồng ý giải quyết vấn đề “giết người vì danh dự” và hôn nhân cưỡng bức. Đạt được sự nhất trí về nhu cầu phải ban hành những luật mạnh hơn để chống lại tất cả các hình thức bạo lực gia đình và phải thiết lập hệ thống chỉ tiêu nhằm đưa nhiều phụ nữ hơn vào bộ máy chính trị. Kết quả của sự nhất trí cũng gồm cả sự xác nhận quyền được thừa kế, đây là điều đã được tranh cãi rất lâu tại các quốc gia theo đạo Hồi.

Nguồn: Tư liệu UNESCO, Số 125, 2000, trang 4-5.
Các đại diện chính phủ tham gia hội nghị Bắc Kinh +5 đã thống nhất Văn kiện cuối cùng, văn kiện này một lần nữa xác nhận những cam kết với Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và kế hoạch của các nước để đưa bình đẳng giới là nguyên tắc cơ bản trong phát triển. Nội dung văn kiện này bao gồm:

· Tập trung vào điều kiện và nhu cầu cơ bản của phụ nữ;
· Sử dụng phương pháp tiếp cận với phát triển dựa trên nguyên tắc bình đẳng về quyền;

· Tăng cường và bảo vệ quyền con người, và

· Chính sách, các chương trình và quy trình ngân sách của chính phủ phải áp dụng quan điểm giới.

…VÀ SAU ĐÓ

Sau hội nghị Bắc Kinh +5 đã có thêm hai hội nghị toàn cầu (Bắc Kinh +10 và Bắc Kinh +15) đánh dấu những tiến triển trong các vấn đề của phụ nữ.

Gần đây nhất, Bắc Kinh +15, đã được tổ chức vào tháng 3 năm 2010. Trọng tâm của hội nghị lần này là chia sẻ những kinh nghiệm và những hoạt động hiệu quả, cùng với việc nhìn nhận về những trở ngại đã vượt qua và những thách thức mới, và liên quan đến các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ. Trong một sự kiện kỉ niệm những tiến triển đạt được kể từ hội nghị đầu tiên tại Bắc Kinh, Phó Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Asha – Rose Migiro đã phát biểu:
Trong 15 năm qua, thế giới đã nhận ra rằng nâng cao quyền năng cho phụ nữ và các bé gái không chỉ là một mục tiêu mà còn là chìa khóa cho những mục tiêu phát triển toàn cầu, bao gồm cả các Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ. 
Tác động của những khủng hoảng toàn cầu gần đây đến phụ nữ và các bé gái càng nhấn mạnh thêm nhận thức đó. Do đó, chúng ta cần phải xem xét lại những chính sách, chiến lược trước đây cho tăng trưởng và phát triển.
Hội nghị đã đưa ra một Tuyên bố bao gồm 7 nghị quyết – đây là những ưu tiên trong 5 năm tiếp theo:

· Phụ nữ, bé gái và người nhiễm HIV/AIDS

· Sự phóng thích những phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin, bao gồm cả những người bị vào tù trong các cuộc xung đột vũ trang

· Hoàn cảnh và sự trợ giúp cho phụ nữ Palestin

· Nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ

· Loại bỏ tình trạng bà mẹ bị tử vong và mắc các bệnh khi mang thai thông qua việc nâng cao quyền năng cho phụ nữ

· Củng cố thể chế của Liên Hợp Quốc để hỗ trợ bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ bằng việc hợp nhất 4 văn phòng Liên Hợp Quốc hiện có thành một cơ quan.

· Chấm dứt việc cắt bộ phận sinh dục của phụ nữ.

HOẠT ĐỘNG 4: HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Hãy mở sổ tay học tập của bạn để bắt đầu hoạt động này

Vào năm 1999, tổ chức Môi trường và Phát triển phụ nữ (WEDO) đã tiến hành điều tra kết quả tiến triển của 90 nước trong việc giải quyết các quyền phụ nữ kể từ sau Hội nghị phụ nữ tại Bắc Kinh năm 1995.

Hãy đọc một bản thông tin tóm tắt về kết quả cuộc điều tra này.

Câu hỏi 23: Hãy xác định (i) một số thay đổi tích cực và (ii) một số thất bại trong tình hình phát triển của phụ nữ kể từ sau Hội nghị phụ nữ năm 1995. Hãy đưa ra những ví dụ và số liệu nếu có.

Những tiến bộ về quyền phụ nữ và sự tiếp cận của phụ nữ với các dịch vụ như giáo dục là kết quả của quá trình mà UNIFEM gọi là “sự vận động của phụ nữ trên toàn thế giới”. Đây là kết quả của những phụ nữ hoạt động tích cực tại cộng đồng địa phương của họ, qua mạng lưới quốc gia và quốc tế, nhằm tăng cơ hội trong cuộc sống cho tất cả phụ nữ và gia đình họ. 
Trong hoạt động này, bạn sẽ gặp gỡ một số phụ nữ sau đây:
· Michiko Ishimure tại Nhật Bản đã viết một bộ sách tường thuật về căn bệnh nhiễm độc thủy ngân tại Minamata và tổ chức một nhóm công dân trợ giúp nạn nhân của căn bệnh này.

· Những phụ nữ Chipko tại miền Bắc Ấn Độ đã cam kết bảo vệ rừng khỏi việc chặt phá.

· Sophie Kiarie ở Kenya đã làm việc để phủ xanh vùng khô cằn của Kenya.

· Maria Cherkasova của Nga đã lãnh đạo một phòng trào phản đối việc xây dựng đập ngăn nước tại dãy Altar.

Câu hỏi 24: Hãy phân tích đóng góp của những phụ nữ này cho tương lai bền vững
· Phân tích những vấn đề mà những phụ nữ này quan tâm.

· Những phụ nữ này đã sử dụng loại chiến lược hành động nào?

· Theo bạn tại sao những phụ nữ này lại thành công?

Hãy tìm hiểu những trường hợp khác trong báo cáo của Tổ chức môi trường và phát triển của phụ nữ về những phụ nữ hoạt động vì một tương lai bền vững.
HOẠT ĐỘNG 5: TỔNG KẾT
Hãy mở sổ tay học tập của bạn để bắt đầu hoạt động này.

Hoạt động tổng kết mô - đun: Hãy nhìn lại các hoạt động và bài tập của mô - đun để kiểm tra xem bạn đã làm xong chưa. Bổ sung và hoàn tất các phần để kết thúc mô - đun. 
Câu hỏi 25: Hãy xác định 3 nguyên nhân giải thích vì sao giáo dục về giới và PTBV là một phần quan trọng trong giáo dục của mỗi cá nhân.

Câu hỏi 26: Hãy xác định (i) một chủ đề hoặc đề cương bài giảng (ii) cấp học, và (iii) một chủ đề trong giáo trình mà bạn có thể giảng dạy về giới và tương lai bền vững.

Câu hỏi 27: Hãy xác định tên của một phụ nữ, nhóm phụ nữ hoặc dự án được sử dụng như một trường hợp nghiên cứu để minh họa cho chủ đề này. Bạn có thể lấy một nghiên cứu trường hợp trong mô - đun này hoặc từ các ví dụ ở chính đất nước hay cộng đồng của bạn.

Câu hỏi 28: Hãy nghiên cứu những vấn đề giới trong trường học của bạn:

· Trong nội dung các sách giáo khoa sử dụng ở trường bạn có nêu ra những kinh nghiệm và những đóng góp của phụ nữ và bé gái không? Có nhiều sách giáo khoa được viết bởi phụ nữ không?

· Trong trường bạn, học sinh nam và nữ có được khuyến khích đăng kí vào những lớp như nhau không (các môn xã hội, toán học, khoa học, thể thao, vv)? Trường của bạn có lưu giữ những hồ sơ về mẫu đăng kí học theo giới cho mỗi môn học hay khóa học không?

· Tỉ lệ tham gia những chương trình học sinh tài năng có phản ánh sự cân bằng về giới trong trường học không?

· Tỉ lệ tham gia các khóa nâng cao về toán học và khoa học có phản ánh sự cân bằng về giới trong trường học?

· Các bạn nam và nữ có tham gia một cách bình đẳng vào những cuộc thảo luận trong lớp học không?

· Các bạn nam và nữ có tham gia một cách bình đẳng trong các hoạt động thực hành như thí nghiệm khoa học và lớp học máy tính không?

· Các bạn nữ có gặp rắc rối vì những lí do giống các bạn nam hay không? (ví dụ: nói to, nói leo, chậm chạp, hoàn thành bài tập không đúng hạn, đối xử như nhau?)

· Tỉ lệ học sinh nam và nữ nắm vai trò cán bộ lãnh đạo trong trường học?

· Các câu lạc bộ, các tổ chức sinh viên và các hoạt động ngoại khoá có thu hút như nhau đối với các bạn nam và nữ hay không? Nếu không, hoạt động nào có thể thu hút các bạn nam và hoạt động nào thu hút các bạn nữ? Tại sao?

· Có bình đẳng giới trong các chương trình thể thao tại trường bạn hay không? Số lượng tham dự tại các sự kiện của các bạn nữ và của các bạn nam có ngang nhau không?

· Các giáo viên, cố vấn và những nhà quản lí có được đào tạo về bình đằng giới không?

· Có các chính sách để báo cáo và phản hồi những phàn nàn về sự quấy rối tình dục và phân biệt về giới không?

Câu trả lời mẫu
Câu hỏi 1

Khu vực Sub – Saharan Châu Phi và Châu Á

Câu hỏi 2

Các bé gái thường phải ở nhà làm những việc vặt trong gia đình, đặc biệt là trong nhiều nền văn hóa mà phụ nữ trở thành thành viên trong gia đình nhà chồng mà họ kết hôn. Có rất ít động lực đầu tư cho giáo dục của các bé gái bởi vì người ta trông đợi những bé trai sẽ đóng góp cho thu nhập của gia đình và chăm sóc cha mẹ về già.

Câu hỏi 3

Tỉ lệ phụ nữ biết đọc biết viết thì thấp hơn so với đàn ông ở hầu hết các nơi trên thế giới. Hơn 1/3 số phụ nữ trên thế giới bị thất học, trong khi ít hơn 1/5 đàn ông thất học.

Câu hỏi 4
Cao nhất: Các nước công nghiệp, Đông Á và Châu Úc, Mĩ Latinh và vùng Caribbean.

Thấp nhất: Nam Á, Sub-Saharan Châu Phi và các quốc gia Ả Rập.

Câu hỏi 5

Lớn nhất: Nam Á, các quốc gia Ả rập. 
Nhỏ nhất: Các nước công nghiệp, Mĩ Latin và vùng Caribbean.

Câu hỏi 6

Một người không biết đọc và viết sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thực hiện chức năng của một người công nhân, một công dân và thậm chí của một khách hàng.

Các nước phương Bắc có tỉ lệ mù chữ thấp hơn nhiều so với phương Nam, tuy nhiên hậu quả của nạn mù chữ đối với mỗi cá nhân là như nhau ở bất cứ đâu.

Câu hỏi 7

Việc dạy phụ nữ đọc và viết giúp họ cũng như gia đình và cộng đồng của họ. Bằng việc giáo dục phụ nữ, một đất nước có thể giảm đói nghèo, tăng sản phẩm, giảm nhẹ áp lực dân số và mang đến cho trẻ em của đất nước đó một tương lai tốt đẹp hơn. Những ông bố, bà mẹ có học thức có thể giáo dục con cái tốt hơn và sự giáo dục của người mẹ nói riêng, thường có ảnh hưởng đến sự giáo dục của một bé gái. Vì vậy, khi mỗi thế hệ phụ nữ được giáo dục, thì những thành quả trong dài hạn của xã hội sẽ được xây dựng một cách nhanh chóng.

Câu hỏi 8

Jamaica,Thái Lan, Colombia, Sri Lanka và Cộng hòa Đô–mi–ni–ca-na.

Câu hỏi 9

5 nước như nhau là: Jamaica, Thái Lan, Colombia, Sri Lanka và Cộng hòa Đô–mi–ni–ca-na.

Câu hỏi 10

Khi phụ nữ biết đọc, biết viết, họ sẽ sinh ít con hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng dân số nói chung. Dễ nhận thấy nhất về mối liên hệ này khi so sánh giữa những người phụ nữ đã học xong tiểu học và có học trung học cơ sở. Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới thì cứ mỗi năm đi học của phụ nữ, thì tỉ lệ sinh sẽ giảm đi 10%.

Câu hỏi 11

Thấp nhât: Thụy Điển, Hoa Kì và Nhật Bản.

Cao nhất: Somalia, Nigeria và Ấn Độ.

Câu hỏi 12

Tỉ lệ bà mẹ tử vong cao thường là do thiếu dinh dưỡng. Sự thiếu dinh dưỡng làm giảm sự phát triển thể chất, giảm sức khỏe của phụ nữ và ảnh hưởng đến khả năng sinh con khỏe mạnh.

Phụ nữ có nguy cơ bị thiếu dinh dưỡng hơn so với đàn ông. Một nửa những phụ nữ ở Châu Phi và Tây Nam Á bị thiếu dinh dưỡng. Tại nhiều nước đang phát triển, lương thực được phân phối trong gia đình theo vị trí nhiều hơn là theo nhu cầu dinh dưỡng. Tại Ấn Độ và Bangladesh, phụ nữ từ khi sinh ra thường được cung cấp ít thức ăn hơn.

Tỉ lệ bà mẹ tử vong phản ảnh việc phụ nữ thiếu tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là ở những vùng nông thôn.

Nhiều phụ nữ không hạn chế được số con họ sinh ra. Họ thiếu tiếp cận với các dụng cụ tránh thai hay không thế sử dụng chúng vì kinh tế eo hẹp hay vì những quy chuẩn văn hóa.

Tỉ lệ sinh cao góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho phụ nữ.

Câu hỏi 13

Cải thiện dinh dưỡng và tiếp cận với chăm sóc sức khỏe bao gồm cả chăm sóc trước khi sinh cũng như trong suốt thời kì sinh đẻ.

Tỉ lệ bà mẹ tử vong giảm khi giáo dục cho phụ nữ tăng.

Câu hỏi 14

Bu-tan, Ấn Độ và Nigeria

Câu hỏi 15

Australia, Nhật Bản, Thụy Điển và Hoa Kì
Câu hỏi 16

Bu-tan, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc

Câu hỏi 17

Trung Quốc

Câu hỏi 18

Trong cùng một gia đình, các bé gái được cung cấp lương thực ít hơn nhiều so với các bé trai. Ví dụ ở nông thôn Băng-la-det, sự thiếu dinh dưỡng ở bé gái thường gấp 3 lần các bé trai.

Để hạn chế sự gia tăng dân số, Trung Quốc đã có một chính sách rất nghiêm ngặt là mỗi gia đình chỉ có 1 con. Khi kết hôn, các cô gái không còn được coi là thành viên của chính gia đình mình, mà là thành viên trong gia đình nhà chồng. Họ không ở đó để giúp đỡ chính gia đình mình. Con trai thì có nhiều giá trị kinh tế hơn đối với gia đình, họ có thể đóng góp cho thu nhập của gia đình và chịu trách nhiệm chăm sóc cha mẹ về già. Vì vậy, khi mỗi gia đình chỉ có một con, họ thường mong muốn là có con trai.

Tại một số vùng, tục lệ quyền thừa kế thuộc về con trai trưởng cũng dẫn đến việc cha mẹ khi có nguồn lực hạn chế thì thường đầu tư cho con trai nhiều hơn là cho con gái. Những người con trai sẽ thừa hưởng đất đai của gia đình và giữ chúng; những cô con gái thì không. Một vài nền văn hóa đòi hỏi bố mẹ của cô gái phải trả một khoản của hồi môn lớn cho nhà chồng khi con gái họ kết hôn. Của hồi môn này có thể là gánh nặng tài chính rất lớn đối với một gia đình nghèo mà lại có một vài cô con gái.

Câu hỏi 19

Các nguyên nhân đó là: khẩu phần ăn của bà mẹ và trẻ, cho dù bà mẹ và đứa trẻ có được tiếp cận với chăm sóc y tế hay không, các chăm sóc y tế này bao gồm cả chăm sóc trước khi sinh và tiêm chủng, cũng như tiếp cận với nước sạch, hệ thống vệ sinh, khả năng tiếp xúc với các bệnh như HIV/AIDS. Hạn hán, nạn đói, lũ lụt, chiến tranh và các thiên tai khác cũng là nguyên nhân.

Câu chuyện của Sithembiso

Sithembiso đến từ Zimbabwe ở Châu Phi. Cô quan tâm đến quyền sở hữu và sử dụng đất đai và là giám đốc, người sáng lập ra tổ chức Hội liên hiệp phát triển nông thôn (ORAP). ORAP có hơn 700 nhóm hội viên và là tổ chức phi chính phủ lớn nhất tại Nam Phi.

Sithembiso kể:

Có lẽ bạn muốn nghe về những gì đã xảy ra với gia đình tôi? Đó là một câu chuyện rất đỗi bình thường. Năm 1945, cha mẹ tôi phải chuyển từ nam Matabeleland đến Midlands để giành nơi ở cho những người lính quay trở về từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Mảnh đất đó rất tốt và màu mỡ. Chế độ đất đai buộc chúng tôi phải chuyển đến mảnh đất còn nguyên sơ và bắt đầu từ đầu. Không hề có tiền bồi thường cho ngôi nhà cũ hay mảnh đất chúng tôi bị mất. Chúng tôi phải chuyển đi và những ngôi nhà thì bị phá hủy.

Mỗi gia đình được cấp cho 10 mẫu (1 mẫu Anh = 0,4ha) ở một vùng mới, và khi nhiều gia đình và đông hơn, mảnh đất bị canh tác ngày càng nhiều. Trước đó, trên mảnh đất cũ, chúng tôi có khả năng canh tác trên những cánh đồng khác nhau mỗi năm và để đất đai tự phục hồi màu mỡ.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều thay đổi diễn ra trong cuộc đời. Khi còn là một đứa trẻ, tôi quen với nhiều bụi cỏ rậm rạp với rất nhiều loại cây, cỏ và động vật. Cũng có rất nhiều nước ngầm và sông ngòi thì luôn đầy nước. Nhưng hiện nay những điều này không còn tồn tại bởi những đợt hạn hán, hoàn cảnh kinh tế đã đẩy con người lưu lại trên một mảnh đất và chế độ đất đai đã đẩy một lượng lớn người tới vùng đất đai không phù hợp.

Con người phải phụ thuộc vào môi trường xung quanh để kiếm sống. Nhưng đôi khi bạn đến một ngôi làng mà đất bị xói mòn, có thể bạn sẽ buộc tội những con người ở đó mà không nhìn lại quá khứ của họ và thấy tại sao hoàn cảnh lại như vậy. Những nhà hoạt động trong lĩnh vực môi trường buộc tội con người về sự thờ ơ và không quan tâm, hoặc sinh quá nhiều con, khai thác quá mức đất đai. Không ai đặt câu hỏi tại sao họ lại ở tình trạng đó.

Phụ nữ là những người phải chịu đựng nhiều nhất. Khi đất đai bị sử dụng quá mức và trở nên kém năng suất hơn, những người đàn ông thường tới thành thị tìm việc. Những phụ nữ vẫn ở lại làng chăm lo cho gia đình hoặc cố gắng kiếm sống từ đất đai.

Trong công việc của mình, tôi đã tới nhiều ngôi làng và thấy rằng chỉ có phụ nữ, trẻ em và đôi khi là người già ở đó. Phần lớn những người trẻ tuổi và những người đàn ông khỏe mạnh đều lên thành phố tìm việc. Phụ nữ phải làm quá nhiều công việc – chăm sóc con cái, nhà cửa và kiếm sống.

Tổ chức của tôi tổ chức các hoạt động vận động người dân, và làm việc ở cấp làng. Điều chúng tôi làm là cố gắng trợ giúp những người phụ nữ và toàn bộ gia đình của họ kiếm sống trong hoàn cành địa phương. Điều đầu tiên chúng tôi làm là phổ cập giáo dục, giúp họ nhận thức được rằng không phải bản thân họ khiến đất đai như vậy, và hiểu về những gì đã và đang tác động đến họ.

Chúng tôi cũng phải làm việc trong nền văn hóa địa phương. Một trong những điều tôi học được trong công việc của mình là công việc phát triển không phải là tôi biết và trao cho họ những gì, mà là bản thân họ biết và có thế sử dụng cái gì. Nền văn hóa của chúng tôi rất phong phú. Trái với quan niệm của phương Tây, chúng tôi không phải một đại lục thiếu thốn. Chúng tôi giàu có bởi những giá trị đạo đức, tinh thần và những điều mang lại ý nghĩa.

Một trong những chiến lược chúng tôi sử dụng ở ORAP là quay về với văn hóa và tìm hiểu đất đai đang được sử dụng như thế nào – và nên được sử dụng ra làm sao. Con người cần có mối quan hệ như thế nào với đất đai và thiên nhiên. Điều chủ yếu mà chúng tôi thực sự học được là tôn trọng đất đai. Bạn không thể tôn trọng đất đai nếu bạn không hiểu nó hay không biết nhiều về nó.

Vì vậy, ở giai đoạn đầu chúng tôi tìm hiều về môi trường, tìm hiểu về cây cối, về rừng và những gì rừng có thể mang lại cho chúng tôi. Những loại thực vật nào được sử dụng, cách thức chúng phát triển và cách thức chăm sóc. Chúng tôi cũng cần học về mối quan hệ giữa các loài động vật và các loài côn trùng trong rừng vì tất cả đều là các sinh vật ngang bằng nhau.

Giai đoạn thứ 2 là sử dụng phương pháp nông nghiệp. Chúng tôi đang thay đổi từ độc canh sản xuất cho công nghiệp, nơi mà bạn dọn sạch mọi thứ trên đất sau đó trồng một mùa duy nhất. Hiện nay chúng tôi đang quay trở lại đa canh. Chúng tôi trồng nhiều cây trồng cùng nhau, như trong tự nhiên. Những cây bụi phát triển cạnh những cây cao và nhỏ. Chúng tôi trồng những thứ khác nhau cùng nhau, như ngô, lạc và kê. Đây là điều chúng tôi đã thường làm trước khi có sự giới thiệu các phương thức canh tác của phương Tây. Những người phụ nữ lớn tuổi biết những cây nào có thể trồng cùng nhau để làm giàu đất trồng và kiểm soát sâu bệnh, giữ cho hạt giống khỏi bị các loài con trùng ở dưới đất ăn, tránh cho mùa màng khỏi chim chóc. Chúng tôi cũng quay trở lại sử dụng phân trộn và phân hữu cơ như chúng tôi đã từng làm.

Phương thức sản xuất nông nghiệp phương Tây được giới thiệu tới đất nước chúng tôi rất không tốt cho đất đai và cho con người. Ví dụ, khi bạn chặt hết cây và cày những cánh đồng rộng lớn, đất trồng sẽ trở nên lỏng lẻo và gió sẽ làm mất đi lớp đất mặt.

Phương thức giáo dục phương Tây đã dạy chúng tôi rằng các cách sản xuất nông nghiệp trước đây là “lạc hậu”, nhưng hiện nay chúng tôi đang học sự thông thái và giá trị của chúng. Chúng tôi lắng nghe những hiểu biết của người cao tuổi và xây dựng trung tâm học liệu trong làng.

Tôi nhận thấy rằng trong mỗi con người có một mong muốn và một nỗ lực thúc đẩy thay đổi – trong mỗi người có một lực đẩy hướng về một thế giới tốt đẹp hơn!

Nguồn: Williamson-Fien, J (1993) Williamson-Fien, J. (1993) Women’s Voices – Teaching Resources on Women and Development, Global Learning Centre, Windsor, Australia. Adapted from Living from the land, Youthpower, No. 14, 1992, pp. 5-7.
Câu chuyện của Jane

Jane là một nông dân đang làm việc tại một nông trại tại Australia với chồng. Đây là câu chuyện của cô:

Đất đai của chúng tôi có diện tích khoảng 200ha. Đây là đồng cỏ chăn thả hỗn hợp cừu và gia súc – chúng tôi không canh tác bất cứ loại cây trồng nào. Tôi hoàn toàn là một cộng sự tại nông trại, tôi làm 50% việc quản lí và lập kế hoạch và 50% công việc trong gia đình với chồng. Tôi cho rằng công việc liên quan đến chân tay gây mệt mỏi nhất mà tôi làm là việc chở cỏ khô bằng xe ngựa, nó liên quan đến việc xếp rơm rạ thành những kiện hàng vuông, lấy chúng từ ruộng và xếp chúng vào nhà kho. Nhiều phụ nữ không làm công việc đó vì họ không được khuyển khích thử sức. Nhiều đàn ông cũng không làm công việc đó vì nó quá vất vả. Mặc dù nó đòi hỏi thể chất nhưng tôi vẫn làm rất tổt và khi làm xong tôi thấy rất tuyệt vời. Theo tôi, chỉ một chút suy nghĩ và sự khéo léo, phụ nữ có thể làm bất cứ công việc nào ở nông trại, sử dụng nguyên tắc vật lí hay bất cứ cái gì, chỉ cẩn sử dụng cái đầu của họ.

Đóng góp của phụ nữ không được đánh giá cao: thậm chí những người biết về khối lượng công việc và đã quan sát tôi làm thì họ vẫn khó có thể thừa nhận tôi là một nông dân. Họ đưa ra những câu hỏi dường như là chỉ dành cho Simon về nông trại và nghĩ rằng anh ấy là người trả lời họ. Họ gọi anh ấy là ông chủ, điều làm cả hai chúng tôi đều thấy khó chịu, bởi vì chúng tôi biết rằng không phải như vậy. Trước đây tôi gặp nhiều rắc rối với các đại lí cung cấp nguyên liệu và cửa hàng máy móc. Một lần, khi Simon đi vắng, hai bạn gái của tôi từ thành phố đã đến thăm trang trại. Chúng tôi dành cả ngày để đặt ống nước từ bể chứa tới máng nước và đã có khoảng thời gian làm việc rất vui cùng nhau, và đến cuối ngày chúng tôi cảm thấy quá tuyệt đến mức nghĩ rằng nên vào thị trấn để ăn tối và thưởng thức đồ uống. Trên đường đi tôi dừng lại ở một đại lí cung cấp nguyên liệu tại Mount Gambier để lấy vài cái chốt khóa hình yên ngựa, loại chốt giống như những cái bản lề.

Tôi đi vào cửa hàng và nói, “tôi cần nửa tá chốt hình yên”, người đàn ông sau quầy thu tiền hỏi: “Ông ấy cần loại tráng kẽm hay loại trơn?”

Tôi nói: “Tôi thích loại tráng kẽm.”

“Ông ấy muốn cỡ nào?”

“Tôi muốn loại cỡ này...”

Còn một vài câu hỏi khác, 

“Ông ấy có biết loại cỡ này không?”, và khi đó thì tôi chỉ nói “Nghe này, tôi biết chắc chắn mình muốn gì….”

Thật ngạc nhiên, tôi cảm thấy như người đàn ông này đang nói chuyện với một người đàn ông vô hình nào đó đang đứng bên trái của tôi.

Vào một ngày khác, chúng tôi hoàn thành việc xén lông cừu và cả hai đều rất mệt. Tiếp đó chúng tôi tới một nơi để kiểm tra vài con cừu mà chúng tôi đang định mua. Trời khoảng 38(C và như tôi đã nói, chúng tôi đều mệt. Chúng tôi đang xem số cừu trong sân – tôi có thể bắt đầu công việc này bằng việc hỏi chủ đàn cừu một vài câu hỏi có liên quan và ông ta đã trả lời tôi một cách phù hợp, theo cái cách đã nhận ra là tôi biết mình đang nói về cái gì. Khi đó người bán hàng quay sang tôi và nói “Hôm nay quả là một ngày thích hợp để lái xe ra ngoài phải không”. Lúc đó trời đang 38(C và chúng tôi đã đi 220km vì vậy là một ngày rất vất vả. Tôi nghĩ thầm: “Nghe này ông bạn, giá như ông có thể thấy những gì tôi đã làm hơn một tuần qua” và ông ta đứng đõ với cái bụng bia to béo của mình.

Hình ảnh người nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, thật không may, đều như nhau. Bạn xem những chương trình như Country Hour, chương trình luôn ám chỉ những người nông dân là “anh ấy”. Nó cũng thường ám chỉ sự kế thừa nông trại là “Con trai tiếp quản nông trại”. Tôi không nhận thấy có nhiều sự thay đổi. Dù đã có một chút quan tâm tới vai trò của phụ nữ trong việc điều hành nông trại hay làm việc tại nông trại nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ. Theo tôi có lẽ điều này sẽ do phụ nữ phải giúp đỡ lẫn nhau để thúc đẩy.

Nguồn: Williamson-Fien, J. (1993) Women’s Voices – Teaching Resources on Women and Development, Global Learning Centre, Windsor, pp. 34-35.
Câu chuyện của Cathy

Tại một trong số những vùng dân cư giàu nhất ở bờ biển phía đông Singapo, một người Philipin 32 tuổi tên là Cathy đang làm bảo mẫu. Cuối những buổi chiều, cô thường ngồi ở hành lang của căn hộ đung đưa võng để dỗ đứa bé đang ngủ.

Đứa trẻ thức giấc và cáu kỉnh; Cathy bế đứa bé lên và hôn má cô bé. “Shizu thật đáng yêu khiến tôi quên cả nhớ nhà”, cô nói với một nụ cười ấm áp. Cô rất giỏi tiếng Anh mặc dù cô nói bằng giọng Philipin. Cathy bắt đầu kể câu chuyện của cô. Là một phụ nữ Philipin điển hình, cô thân thiện và thẳng thắn. Cô bé Shuzi 4 tháng tuổi là con của một doanh nhân người Nhật Bản, người đã thuê Cathy, và cô vợ người Mĩ của ông hiện đang làm việc đại diện cho những người tị nạn. “Khi tôi trông nom Shizu, cô bé nhắc tôi nhớ đến 4 đứa con của mình tại quê nhà”, Cathy nói.

Tại sao một bà mẹ của 4 đứa trẻ lại phải rời bỏ chúng để đến Singapo làm việc? Cathy sinh tại Visyas, miền trung của Philipin, một trong những vùng kinh tế kém phát triển nhất. Bố cô là một giáo viên tiểu học và mẹ làm việc cho chính quyền địa phương. Cathy vào cao đẳng và học làm chuyên viên phòng thí nghiệm nhưng ngành đào tạo của cô rất khó kiếm được việc. Cuối cùng, cô cũng được thuê làm việc trong cục bảo tồn thiên nhiên nhưng với tiền lương rất thấp.

Cô kết hôn với một viên chức chính quyền địa phương nhưng chồng cô cũng thu nhập thấp. Mặc dù cả hai cùng làm việc nhưng vẫn rất khó khăn trong việc nuôi 4 đứa con. Đó là lí do tại sao Cathy bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài làm lao động nhập cư. Chị dâu của cô đang làm bảo mẫu tại Singapo. “Tôi có nghe nói một số phụ nữ di cư đến những nước khác đã trải qua những điều rất tồi tệ, vì thế tôi chọn Singapo vì tôi được kể rằng đó là một nơi làm việc an toàn”. Bố của Cathy phản đối kế hoạch ra nước ngoài làm việc của cô. “Ông cảm thấy rất đáng tiếc khi tốt nghiệp cao đẳng lại phải đi làm bảo mẫu”, Cathy nói. Tuy vậy, Cathy đã quyết định đi. Cô sử dụng một trung tâm môi giới việc làm nước ngoài để được chấp nhận rời khỏi đất nước. Công việc đầu tiên của Cathy tại Singapo khiến cô thực sự khốn khổ. Cô không thể giao tiếp với gia đình đó và bị ngược đãi thậm tệ. Cuối cùng cô đã chạy trốn nhưng vì cô đã không hoàn thành điều khoản 2 năm của hợp đồng, cô bị buộc quay lại Philipin.

Thật may là trước khi rời đi, cô đã được giới thiệu với người chủ hiện tại và sau khi dành một vài thời gian ở nhà, cô đã quay trở lại Singapo để bắt đầu công việc tại gia đình mới này. “Bà vợ của ông chủ hiện tại rất nhiệt tình và tốt bụng; tôi thật may mắn”, Cathy cười. Cô kiếm được 350 đô la mỗi tháng, đây là thu nhập trung bình của người giúp việc tại đây.

Chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất của cô.

Vào chủ nhật tôi đi lễ vào buổi sáng, sau đó tới vườn bách thảo. Đây là nơi gặp gỡ của những người Philipin và tôi có thế gặp chị dâu, anh em họ và những người bạn của mình.

Vào những ngày chủ nhật, vườn bách thảo tại Singapo luôn chật ních những người phụ nữ Philipin, họ cùng ăn trưa, hát và chơi ghita. Đó là cảnh nghỉ ngơi thực sự nơi những người giúp việc Philipin có thể nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau. Với Cathy, đó cũng là khoảng thời gian để gặp những người họ hàng của cô ấy – dì của cô, một giáo viên lâu năm và 6 thành viên khác của gia đình đang làm việc tại Singapo. Họ ở cùng nhau để quên đi nỗi cô đơn trong cuộc sống tại đất nước xa lạ. Sau đó Cathy luôn về sớm để có thời gian viết thư cho gia đình.

Thậm chí vào ngày làm việc, sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi cũng viết thư cho con mình về trường học, việc học hành, vui chơi, cách cư xử và những thứ bình thường như vậy. Rất là tự nhiên vì các bà mẹ thường quan tâm đến những vấn đề này.Thật may mắn là mẹ chồng tôi có thể chăm sóc chúng rất tốt. Những cậu con trai lớn của tôi đến trường và đạt được điểm số rất tốt. Tôi rất vui vì điều đó.

Người mẹ của 3 cậu con trai, 10 tuổi, 8 tuổi, 7 tuổi, và một cô con gái 3 tuổi này luôn lo lắng cho những đứa con của mình. Cô mang ảnh của chúng bên mình khi đi tới bất cứ đâu.

Khi tôi rời khỏi nhà, bọn trẻ tiễn tôi và tất cả chúng đều khóc. Rất rất khó khi con gái của tôi, Sherila, khóc: “Mẹ ơi, đừng đi” và bám chặt lấy tôi. Khi có người bạn nào về nhà tôi luôn gửi đồ chơi cho con mình.

Cathy khóc và nói thêm:

Không có giáo dục bạn không thể thoát nghèo. Tôi đang làm việc chăm chỉ không chỉ để nuôi sống bản thân mình mà còn là vì sự giáo dục của con cái, để chúng có thể trở thành những công dân tốt. Chồng tôi gần đây cũng viết thư cho tôi và nói rằng anh ấy cũng muốn tới làm việc tại Trung Đông. Tôi đã quyết định sẽ tiếp tục công việc tại đây thêm 2 năm sau khi hợp đồng kết thúc. Cả hai chúng tôi đều sẵn sàng hi sinh bản thân vì tương lai của con cái.

Một bà mẹ tốt nghiệp cao đẳng phải nuôi con của người khác ở xa gia đình của mình và chồng cô cũng đang có dự định rời gia đình đến làm việc tại nơi khác. Trường hợp những thành viên trong gia đình sống và làm việc tại những nơi khác nhau, không phải là hiếm ở Philipin. Hơn 1 triệu người Philipin đang làm việc tại nước ngoài. Những người đàn ông đến các nước Trung Đông làm công nhân xây dựng còn phụ nữ tới nhiều nơi trên khắp thế giời làm người giúp việc.

Nguồn: Williamson-Fien, J. (1993) Women’s Voices – Teaching Resources on Women and Development, Global Learning Centre, Windsor, Australia. Adapted from Matsui, Y. (1987) Women’s Asia, Zed Press, London, pp. 50-51.

Câu chuyện của Angela
Angela là một kiến trúc sư có bằng cấp và làm việc cho một công ti kiến trúc tại Stockholm, Thụy Điển. Cô sống gần nơi làm việc trong một căn hộ khiêm tốn nhưng đã nâng cấp mà cô đã mua thế chấp vào năm ngoái.

Angela là một phụ nữ độc thân ở cuối tuổi 30. Cô yêu thích công việc của mình và đang làm những gì cô cho là “vì một cuộc sống thoải mái”. Tuy nhiên, cô cho rằng có một số vấn đề thất vọng trong công việc. Một vấn đề là luôn có sự ngầm hiểu rằng phụ nữ thì phù hợp hơn khi làm công việc thiết kế nhà ở, không nên tham gia các việc thiết kế các công trình thương mại hay công cộng.

Tuy nhiên, phần lớn, thì Angela yêu thích và quan tâm đến thiết kế kiến trúc trong nhà. Ví dụ, cô luôn cảm thấy không ổn với bản vẽ thiết kế thông thường của các tòa nhà có bếp và nơi giặt là quần áo – những khu thường coi là liên quan đến hoạt động trong nhà của phụ nữ.

Ví dụ, những phòng này có thể được đặt tại những nơi như nơi cực kì nóng của ngôi nhà, điều này thật điên rồ vì chúng là nơi phụ nữ, theo truyền thống, làm nhiều việc. Những phòng này cũng tương đối nhỏ, điều này không khuyến khích cả gia đình tham gia vào việc bếp núc và giặt là và ám chỉ rằng đó là những nơi phụ nữ được nghĩ là sẽ làm việc một mình. Trái lại, Angela để ý thấy, những nơi dành cho thời gian rảnh và nghỉ ngơi như phòng chơi game, quầy uống rượu, phòng khách – thậm chí cả khu mở tiệc ngoài trời – chiếm những vị trí chủ yếu trong thiết kế và thường rộng rãi hơn. Angela nói, “Hay thật đấy, những nơi này lại thường dành cho hoạt động của đàn ông hay do đàn ông kiểm soát, tất nhiên là ngoại trừ việc dọn dẹp chúng!”. Angela thích nói chuyện với những khách hàng của cô về vấn đề này. Cô nói: “Thật thú vị khi thiết kế những ngôi nhà và tạo ra những sản phẩm thách thức một vài quan niệm cơ bản về giới, về cuộc sống và công việc trong gia đình”. 

Angela cũng băn khoăn về những ngôi nhà có xu hướng ngày càng lớn hơn.

Một số ngôi nhà như lâu đài được xây cho những người giàu có thật chẳng có nghĩa lí gì. Xét cho cùng, ngày càng ít người chung sống trong kiểu gia đinh hạt nhân, điều này đòi hỏi lượng không gian và, nếu bạn nghĩ về nó, thật là ngớ ngẩn khi có những ngôi nhà chỉ với từ 3 tới 4 phòng tắm khi con người ở những nơi khác trên thế giới may mắn khi có một vòi nước ở bên đường. Không, tôi nghĩ chúng ta cần khuyến khích tập trung sống tại các vùng gần thành phố, có những người sống gần nơi làm việc và những dịch vụ họ cần. Điều này có nghĩa là quay trở lại những ngôi nhà nhỏ hơn, chật hơn, và dĩ nhiên là những dự án loại này nên được phát triển trong sự tôn trọng các cộng đồng đã được thiết lập và đang ở đó.
Mặc dù thích việc thiết kế nhà cửa và có nghĩ đến những thứ liên quan đến phụ nữ, Angela nghĩ rằng các nữ kiến trúc sư nên phát huy nhiều hơn trong việc thiết kế những tòa nhà thương mại, chính phủ và công trình công cộng. Cô nói rằng:
Văn phòng chính phủ và những tòa nhà trung tâm thường có các công việc và dịch vụ cần tuyển một số lượng rất lớn phụ nữ làm văn thư, thư kí, bán lẻ và thậm chí là công việc dọn dẹp. Một phần thất vọng của phụ nữ thành thị là họ phải sống và làm việc trong môi trường do đàn ông xây dựng không thoải mái cho phụ nữ. Ví dụ như, chỉ mới vài năm gần đây, những người quản lí các nơi đỗ xe mới cung cấp những vị trí đặc biệt cho phụ nữ có con nhỏ.
Mặc dù đã có một số đổi mới làm cho đô thị “thân thiện hơn với phụ nữ”, thì vẫn phải đối mặt với những vấn đề khác trong việc sử dụng không gian đô thị. Angela đặt câu hỏi:

Tại sao nhà vệ sinh của phụ nữ và phòng của những bà mẹ thường ở nơi khó tới nhất trong những cửa hàng bách hóa lớn? Tại sao những cô thư kí lại phải làm việc trong những chỗ nhỏ, phải ngồi chung trong khi ông chủ của họ ngồi sau những chiếc bàn lớn trong phòng riêng? Tại sao không bao giờ có đủ nhà vệ sinh cho phụ nữ ở nhà hát và phòng hòa nhạc đến nỗi mà chúng ta luôn phải xếp hàng?

Tất nhiên, một vài câu hỏi trong số này dường như không quan trọng khi xem xét những vấn đề lớn hơn có liên quan đến cuộc chiến sống còn của phụ nữ ở những nơi khác. Nhưng tôi nghĩ, những câu hỏi này chỉ ra những vấn đề căn bản về môi trường xung quanh phụ nữ và về sự kiểm soát của phụ nữ với chúng. Sự phát triển vì phụ nữ phải giải quyết được những vấn đề căn bản này.
Nguồn: Adapted from Williamson Fien, J. (1993) Women’s Voices – Teaching Resources on Women and Development, Global Learning Centre, Windsor, pp. 18-19.
SỐ LIỆU ĐIỀU TRA TOÀN CẦU CHO THẤY SỰ TIẾN BỘ VỀ QUYỀN VÀ SỰ BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ ĐANG BỊ TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ ĐE DỌA
Một báo cáo được đưa ra vào ngày 1 tháng 3 bởi Tổ chức Môi trường và Phát triển Phụ nữ (WEDO) cho thấy đã có những tiến triển về việc các chính phủ thực hiện cam kết tại Hội nghị quốc tế phụ nữ lần thứ tư của Liên Hợp Quốc tại Bắc Kinh năm 1995. Tuy nhiên, trong đa số các bản báo cáo quốc gia, các tổ chức phụ nữ đều nói rằng việc tái cơ cấu kinh tế đang ảnh hưởng rất mạnh đến việc thực hiện cam kết Bắc Kinh và làm giảm cơ hội tiếp cận việc làm, quyền được chăm sóc sức khỏe và sự bình đằng về quyền lợi của phụ nữ. Nhân dịp kỉ niệm lần thứ 50 bản tuyên ngôn nhân quyền, WEDO đưa ra báo cáo “Bản đồ Tiến bộ: đánh giá việc thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh”. Báo cáo này nêu bật những tác động mà toàn cầu hóa kinh tế đang làm suy yếu các quyền và sự bình đẳng của phụ nữ ở một số lĩnh vực.

Về mặt tích cực, trên 70% trong số 187 quốc gia đang xây dựng kế hoạch hay dự thảo hành động quốc gia theo yêu cầu của Cương lĩnh Bắc Kinh. Bản báo cáo chi tiết của WEDO là về 90 trong số 187 nước này. Các chính phủ tại 61 quốc gia đã công nhận ý kiến các chuyên gia và kinh nghiệm từ các tổ chức phi chính phủ của phụ nữ và huy động họ trong việc xây dựng những kế hoạch này. Hơn nữa, các chính phủ đang tăng cường các cơ chế để thực hiện những kế hoạch này; 66 nước đã lập những văn phòng quốc gia vì phụ nữ, 34 trong số những văn phòng đó có khả năng xây dựng luật pháp.

“Tại nhiều quốc gia trên thế giới, các nhóm phụ nữ đã thúc đẩy chính phủ có những hành động rõ ràng để thực hiện lời hứa của họ tại Bắc Kinh”, Bella Abzug, chủ tịch điều hành WEDO và nguyên Hạ nghị sĩ Mĩ cho biết. “Ngày càng có nhiều quốc gia, chính phủ đang bị đòi hỏi phải thực hiện những cam kết của mình.  Những cuộc họp kín của phụ nữ, cùng với cuộc họp kín do thành viên phụ nữ của WEDO đã huy động hàng ngàn phụ nữ trong các hội nghị Liên hợp quốc để đưa ra các đòi hỏi trên.”

Kể từ hội nghị Bắc Kinh, 58 quốc gia đã áp dụng luật phát và chính sách để giải quyết vấn đề quyền phụ nữ. Ví dụ, 26 quốc gia, một số nước trong đó ở Mĩ Latinh và Caribbean, Trung Quốc và New Zealand đã thành công trong việc sử dụng luật phát để hạn chế bạo lực gia đình. Tại Ai Cập, tòa án tối cao đã ban hành quyết định quan trọng có tính lịch sử trong việc ngăn chặn thông lệ cắt bộ phận sinh dục của phụ nữ tại các cơ sở nhà nước và tư nhân. Tại Thái Lan, một luật mới ra đời đã tăng nặng tiền phạt và đẩy nhanh các vụ xử án nhằm ngăn chặn và cấm hoạt động buôn bán phụ nữ và trẻ em. Nhờ các chính sách có sự rõ ràng về giới tại Iran và việc giới thiệu học chung cho cả nam lẫn nữ tại Pakistan, số lượng bé gái đăng kí đi học đang tăng lên. Tại Zimbabwe, một luật thừa kế mới đã được dự thảo nhằm không có sự thiên vị con trai hay con gái. 
Nhưng, theo báo cáo của các tổ chức phụ nữ, các biện pháp thắt chặt ngân sách tài chính tại các nước công nghiệp hóa và các nước đang phát triển, và khủng hoảng tài chính tại Châu Á đã có ảnh hưởng méo mó đến những nỗ lực tích cực trong hoạt động vì phụ nữ. Susan Davis, giám đốc điều hành WEDO phát biểu rằng: “Nhìn chung thì phụ nữ vẫn là những người hứng chịu từ mọi chuyển đổi cơ cấu”. Phụ nữ ở các nền kinh tế đang trong thời kì chuyển tiếp như Châu Âu, Trung Á, Nam Á, Châu Phi hay Mĩ Latinh, phải chịu một sự phân chia không cân đối về chi phí cho toàn cầu hóa kinh tế nhưng lại không được nhận những lợi ích từ nó. Một khía cạnh xấu xa của nền kinh tế toàn cầu là nạn mại dâm phụ nữ trong ngành công nghiệp tình dục đang lan rộng trên thế giới.

Tại Canada số lượng công việc phải hy sinh nhiều nhất là trong cơ quan chính phủ, lĩnh vực sức khỏe và giáo dục - là các ngành mà phụ nữ chiếm ưu thế. Tỉ lệ lao động bị trả lương thấp của những phụ nữ Canada hiện nay đứng thứ 2 chỉ sau Nhật Bản trong số những quốc gia công nghiệp hóa. Tại Ukraina, ước tính khoảng 80% những người thất nghiệp hiện tại là phụ nữ. Tại Zimbabwe, nơi đang diễn ra sự tái cơ cấu kinh tế vĩ mô, bộ phận không chính thức đã tăng lên, kéo theo lao động trả lương thấp của hầu hết những phụ nữ và gần đây là những cô gái.

Theo Bharati Sadasivam, điều phối viên chương trình vì quyền phụ nữ của WEDO, người chỉ đạo cuộc nghiên cứu, thì “Bản đồ Tiến bộ số thứ năm đã nêu ra những tiến triển lớn lao mà các chính phủ đã thực hiện theo chương trình nghị sự Bắc Kinh. Và nêu ra sức mạnh chính trị đang tăng lên với các phong trào hành động của phụ nữ trên khắp thế giới”. 

Nguồn: Women’s Environment and Development Organisation, 1999
Michiko Ishumure ở Nhật Bản

Vào cuối những năm 1950, mọi người trong ngôi làng đánh cá nhỏ tại Vịnh Minamata, Kyushu Nhật Bản phải gánh chịu một loại bệnh khủng khiếp. Các chi của họ bị tê liệt, môi của họ không thể cử động được và họ kêu khóc như thể chó hú trong cơn điên loạn. Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện ra rằng căn bệnh lạ này có nguyên nhân bởi rác thải từ nhà máy của Tập đoàn Chisso đặt tại thành phố Minamata. Nhà máy này không chỉ làm ô nhiễm vùng nước ven bờ biển mà còn làm ô nhiễm các loài cá và sò ở đây. 

Có một người khách phụ nữ khi thăm ngôi làng đánh cá này đã cảnh báo những nạn nhân tội nghiệp này. Cô ấy là Ishimure Michiko, một nhà thơ, một nhà nội trợ. Cô đã ghi chép về tất cả những gì cô thấy và nghe trong chuyến viếng thăm các nạn nhân. Trong số đó có một cậu bé mù. Cậu bé không thể nói mà chỉ có thể dò dẫm trên cây gậy bóng chày để vụt vào những viên đá; một người vợ của ngư dân khát khao có cuộc sống khỏe mạnh để đi biển với chồng đã chết trong đau đớn cùng cực; một bé gái sống cuộc sống như đã chết; và một ông già chết vì bị điên, khi lên cơn dày vò và đập đầu vào tường và đầu giường.

Với sự hiểu biết, cảm thông sâu sắc cho nỗi đau thể xác và tinh thần của các nạn nhân, Ishimure Michiko viết một bộ sách Kugiai Jodo (Đất lành Biển độc), và sau đó làm phụ đề bộ phim “Căn bệnh Minamata của chúng ta”. Cuốn sách này đã mô tả rất chân thực và sống động về hậu quả thực tế của công nghiệp hóa, thu hút sự chú ý của người dân Nhật và thúc đẩy rất nhiều các hành động. Cởi mở và thẳng thắn, cuốn sách đặt ra câu hỏi về quan niệm “năng suất là hàng đầu, lợi nhuận là hàng đầu” của nước Nhật công nghiệp hóa. 

Bản thân Ishimure Michiko cũng tổ chức một nhóm cộng đồng nhằm giúp đỡ các nạn nhân của căn bệnh Minamata and phát động một phong trào để đòi hỏi tập đoàn Chisso đảm bảo sự bồi thường thích đáng cho các nạn nhân.

(Đoạn trích trên sử dụng các đặt tên truyền thống của Nhật Bản với thứ tự để họ trước, tên sau).

Nguồn: Adapted from Matsui, Y. (1975) Protest and the Japanese Woman, Japan Quarterly, 22(1), pp. 31-32.

Phong trào Chipko ở miền Bắc Ấn Độ
Rừng tại Ấn Độ là nguồn tài nguyên rất quan trọng không chỉ với phụ nữ, người tận dụng chúng để lấy thức ăn, chất đốt và cỏ khô, mà còn là khu vực chứa nước, điều hòa lượng chảy xuống các thung lũng phía dưới. Tuy nhiên, việc khai thác gỗ tại vùng Garhwal Himalaya đã dẫn đến lở đất và thảm họa lũ lụt.

Vào những năm 1970, sự phản đối của người dân địa phương đối với việc phá hoại rừng đã dồn lại và chuyển hoá thành phong trào Chipko (Chipko có nghĩa là ôm). Tính đến năm 1974, hàng trăm phụ nữ vùng Chamoli đã thề là cứu rừng và nếu cần có thể trả bằng tính mạng của mình. Khi những người khai thác rừng tới, những người phụ nữ chạy vào rừng và ôm lấy cây, họ nói với những người đó rằng nếu muốn chặt cây thì hay giết họ trước.

Chủ thầu rút lui và rừng được cứu. Phong trào Chipko đã lan rộng và nhiều dân làng cũng bắt đầu canh gác rừng, nhanh chóng ôm lấy cây và ngăn cho chúng không bị chặt. Khi người quản lí rừng buộc tội những người phụ nữ là kẻ ngốc nghếch, họ nói:

“Các người có biết rừng sinh ra những gì không? Nhựa thông, gỗ và ngoại tệ”. Những phụ nữ trả lời. “Rừng sinh ra những gì? Đất, nước và không khí trong lành! Đất, nước và không khí trong lành là những thứ rất thiết yếu cho cuộc sống!”

Nguồn: Adapted from Weber, T. (1989) Hugging the Trees, Penguin, Hammondsworth.

Sophia Kiarie ở Kenya

Sophia Kiarie chuyển từ vùng cao nguyên trồng rừng của Kenya tới khu vực khô cằn của Ruiru, khoảng 20km về phía bắc Nairobi nơi mà cô đã bị sốc vì thiếu cây xanh. Những cánh đồng khô hạn cho ít lương thực hoặc củi cho gia đình có 11 đứa trẻ của cô.

Cô quyết định học tất cả những gì có thể về vòng đời của các loại cây khác nhau, nói chuyện với những người trồng rừng và quan sát một cách cẩn thận. Cô nói: “Bây giờ, thì tôi có một trình độ hiểu biết nhất định về những vấn đề trong vùng của mình”, dù cô chưa bao giờ tham dự lớp học về lâm nghiệp hay thực vật. 

Cuối cùng, Sophie đã trở thành cán bộ thực địa cho tổ chức Bellerive Foundation, một tổ chức tập trung vào những vấn đề môi trường. Với công việc này, cô đã học được ngày càng nhiều về sự suy thoái của đất đai và đã mở một vườn ươm, vườn ươm này đã đóng góp hơn nửa triệu cây giống con cho các trường học, bệnh viện và các nông trại. Đây là một nội dung trong một chiến dịch lớn nhằm thiết lập “hòn đảo xanh” quanh trụ sở chính phủ. 

Để bảo vệ rừng cây, Sophie cũng bắt đầu triển khai bếp lò cải tiến, tiết kiệm năng lượng và có chi phí thấp. Những bếp lò này đốt ít củi hơn loại bếp truyền thống có đá bao quanh. Hiện nay có hơn 2000 gia đình tại Kenya và 600 cơ quan đang dùng loại bếp cải tiến.

Sophie tin rằng phụ nữ là chìa khóa cho một tương lai bền vững và hy vọng thu hút được nhiều sự quan tâm hơn tới dự án tái trồng rừng của cô. “Phụ nữ biết cách chăm sóc”, cô nói, một cách nhẹ nhàng đặt những chồi non bé nhỏ vào lòng đất. “Phụ nữ có đôi tay chu đáo”.

Nguồn: Adapted from Newsweek, 9 March, 1992.

Maria Cherkasova ở Nga

Năm 1986, chính quyền địa phương và Bộ Năng lượng tại Liên Bang Xô Viết (cũ) đã quyết định xây dựng một đập ngăn nước đồ sộ và cao 200 m tại sông Katrun ở dãy núi Altar.

Lúc đó, họ chưa biết đến Maria Cherkasova, một nhà sinh học và nhà báo. Khi cô nhận thấy rằng đập nước đó có thể làm lụt một vùng hoang dã tuyệt đẹp có tính lịch sử, tàn phá cuộc sống hoang dã, xói mòn đất đai màu mỡ và khi đó cuốn theo chất thủy ngân và các chất độc khác từ đất đá làm ô nhiễm nước uống của hàng triệu người. Cô đã lan truyền những tin này đi và những uỷ ban hành động nhỏ đã được thành lập tại 6 thành phố để bảo vệ sông Katun. Họ sớm nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn công dân, những người bắt đầu các cuộc diễu hành phản đối, kí vào kiến nghị, và tổ chức các buổi gặp mặt, vận động viết thư, và đã ngăn chặn được việc xây dựng đập ngăn nước.

Những kết quả khác của cuộc vận động cũng rất quan trọng. Nó đã nâng cao nhận thức của cả nước Xô Viết về vấn đề môi trường. Nó cũng giúp những người quan tâm hiểu về hành động môi trường và dẫn đến sự thành lập của một tổ chức bảo trợ cho 200 nhóm môi trường của Xô Viết, Liên Hiệp Xã hội – Môi trường, dưới sự điều hành của Maria Cherkasova. Liên hiệp này đã liên lạc và hợp tác với các tổ chức quốc tế và đã lãnh đạo một loạt các cuộc vận động và hành động vì môi trường rất thành công.

[Vì hoàn cảnh kinh tế gần đây khó khăn, chính phủ cộng hòa Altai đang khôi phục lại dự án xây đập thủy điện tại sông Katun nhằm sản xuất năng lượng và khuyến khích đầu tư vào phát triển công nghiệp.]
Nguồn: Adapted from Rees, P. (1992) Women’s success in environmental management, Our Planet, 4 (1), pp. 16-17.
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